
DANH SÁCH
(Kèm theo Thông báo số 1348 /TB-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Đông Sơn)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Nguyễn Thị Lương 01/02/1942 Quang Mỹ 0774423568
051142000132 x x Nặng

2 Nguyễn Thị Tần 10/10/1934 Xuân Yên 0934828120
051134002176 x x Nặng

3 Lê Trung Hưng 18/6/2007 Tham Hội 0989195469
051207022292 x x Nhẹ

4 Phan Thị Ngát 18/02/1946 Nhơn Hòa 0362446800
051146001096 x x Nặng

5 Võ Nhị 07/10/1971 Châu Thuận Biển 097611829
051071005855 x x Nặng

6 Võ Thị Mẹo 24/8/1937 Châu Thuận Tây 0974196925
051137006540 x x Nặng

7 Võ Thị Thu Xem 01/6/1961 Châu Thuận Tây 0339848578
051161006142 x x Nặng

8 Nguyễn Tấn Quang 20/10/1955 Xuân An 0386863905
051055009105 x x Nặng
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9 Nguyễn Thị Gấm 01/03/1954 Trung Vĩnh 0978005882
051154004530  x x Nhẹ

10 Phạm Thị Ai 06/06/1958 An Quang 0865923861
051158003962 x x Nhẹ

11 Phạm Thị Lệ 10/5/1955 Phú Nhiêu 0797277143
05115500553 x x Nhẹ

12 Lê Thị Hà 01/01/1964 Châu Me 0335821696
051164010486 x x Nặng

13 Võ Thị Nhỏ 03/05/1942 Châu Me 0982864047
051142004137 x x Nặng

14 Phạm Hồng Vũ 15/12/1974 Định Tân 0392341693
051074010945 x x Nhẹ

15 Võ Nguyễn Minh Khôi 07/10/2021 Diên Lộc 0377812558
051221008009 x x Nhẹ

16 Lê Văn Xin 17/03/1991 Phú Quý 0965608319
051091004606 x x Nặng

17 Lê Hồng An Nhật 15/02/2021 An Hải 0399488452
051221000595 x x Nhẹ

Tổng cộng: 17 người 10 7
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